
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 
Số:       /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày        tháng   năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận thành tích các Đoàn nghệ thuật, cá nhân  

đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan sân khấu Tuồng không chuyên  
tỉnh Bình Định năm 2024 

________________________________ 

  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/12/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/06/2022; 

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 1993/TTr-VHTT 

ngày 16/8/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận thành tích các Đoàn nghệ thuật, cá nhân đạt thành tích 
xuất sắc tại Liên hoan sân khấu Tuồng không chuyên tỉnh Bình Định năm 2024 
(danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng trích từ nguồn kinh phí Liên hoan sân khấu Tuồng 
không chuyên tỉnh Bình Định năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 
Sở Văn hóa và Thể thao, các Đoàn nghệ thuật, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3;     PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT L. H. Giang; 
- PVP VX; 
- Lưu VT, K1. 

 

 
 

                                                                                 Lâm Hải Giang 

 
 
 
 
 
 

3009 22 08



DANH SÁCH  
Công nhận thành tích các Đoàn nghệ thuật, cá nhân  

đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan sân khấu Tuồng không chuyên 
tỉnh Bình Định năm 2024  

(Kèm theo Quyết định  số           /QĐ-UBND  ngày        /8/2024 

 của Ủy ban Nhân dân tỉnh) 

 
A. GIẢI TẬP THỂ 

I. Giải Nhất 
1. Trích đoạn: Tiết Đinh San loạn phòng (tuồng Đường chinh Tây); Đoàn 

Nghệ thuật Tuồng Nhơn Hưng. 
II. Giải Nhì 
1. Trích đoạn: Địch Thanh Ly Thợn (tuồng Ngũ Hổ bình Tây); Đoàn 

Tuồng xã Phước An. 
2. Trích đoạn: Địch Thanh Ly Thợn (tuồng Ngũ Hổ bình Tây); Đoàn 

Tuồng Ngô Mây. 
III. Giải Ba 

1. Trích đoạn: Đào Tam Xuân đề cờ (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Tuồng 
2 An Nhơn. 

2. Trích đoạn: Trích đoạn Ái Nương dụ Bình Trọng, Ái Nương báo tin chia 
tay Bình Trọng (tuồng Trần Bình Trọng); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Hoài Nhơn. 

3. Trích đoạn: Lộ Địch dâng gươm (tuồng Đông Lộ Địch); Đoàn Tuồng 
Sao Mai.  

IV. Giải Khuyến Khích 

1. Trích đoạn: Hồ Nguyệt Cô hoá cáo (tuồng Cổ Miếu vãn ca); Đoàn 
Nghệ thuật Tuồng Nhơn Hưng. 

2. Trích đoạn: Đào Tam Xuân đề cờ (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Tuồng 
xã Phước An. 

3. Trích đoạn: Đào Tam Xuân đề cờ (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Nghệ 
thuật Tuồng Trần Quang Diệu. 

4. Trích đoạn: Cao Hoài Đức rọi đèn (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Tuồng 
Sao Mai.  

5. Trích đoạn: Triệu Vân cứu Ấu chúa (tuồng Tam Quốc); Đoàn Tuồng 
Ngô Mây.  

6. Trích đoạn: Tố Đạt phục thù (tuồng Tố Đạt phục thù); Đoàn Tuồng An Nhơn. 
7. Trích đoạn: Đào Phi Phụng tái hiệp Liễu Nguyệt Tiêm (tuồng Đào Phi 

Phụng); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Sông Kôn. 
8. Trích đoạn: Trình Giảo Kim cầu Phàn Lê Huê (tuồng Đường chinh 

Tây); Đoàn Tuồng An Nhơn 2. 
9. Trích đoạn: Phàn Lê Huê (tuồng Đường chinh Tây); Đoàn Nghệ thuật 

Tuồng Sông Kôn. 
B. GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN 

I. Giải Nhất 
1. Nghệ nhân Nguyễn Thị Kiều My vai Hồ Nguyệt Cô - Trích đoạn: Hồ 

Nguyệt Cô hoá cáo (tuồng Cổ Miếu vãn ca); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Nhơn Hưng. 



II. Giải Nhì 
1. Nghệ nhân Nguyễn Thị Quý Thương vai Đào Tam Xuân - Trích đoạn: 

Đào Tam Xuân đề cờ (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Tuồng xã Phước An. 
2. Nghệ nhân Nguyễn Thị Diễm Thi vai Lan Anh - Trích đoạn: Kỷ Lan 

Anh lạc đẻ (tuồng Hộ sanh đàn); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Nhơn Hưng. 
III. Giải Ba 

1. Nghệ nhân Nguyễn Thị Thuỳ Trang vai Đào Tam Xuân - Trích đoạn: 
Đào Tam Xuân đề cờ (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Tuồng An Nhơn 2. 

2. NNƯT Huỳnh Thị Kim Chung vai Tiết Cương - Trích đoạn: Tiết Cương 
chấn búa (tuồng Hộ sanh đàn); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Trần Quang Diệu. 

3. Nghệ nhân Nguyễn Thị Hương vai Thoại Ba - Trích đoạn: Địch Thanh 
ly Thợn (tuồng Ngũ Hổ bình Tây); Đoàn Tuồng xã Phước An. 

IV. Giải Khuyến Khích 

1. NNƯT Trần Thị Quý (nghệ danh Lệ Hoa) vai Phàn Lê Huê - Trích 
đoạn: Tiết Đinh San loạn phòng (tuồng Đường chinh Tây); Đoàn Nghệ thuật 
Tuồng Nhơn Hưng. 

2. Nghệ nhân Phan Văn Thịnh vai Địch Thanh - Trích đoạn: Địch Thanh 
ly Thợn (tuồng Ngũ Hổ bình Tây); Đoàn Tuồng Ngô Mây. 

3. NNƯT Nguyễn Minh Toàn (nghệ danh Minh Lưỡng) vai Tiết Đinh San 
- Trích đoạn: Tiết Đinh San loạn phòng (tuồng Đường chinh Tây); Đoàn Nghệ 
thuật Tuồng Nhơn Hưng. 

4. Nghệ nhân Huỳnh Văn Thanh vai Võ Tam Tư - Trích đoạn: Tiết Cương 
chấn búa (tuồng Hộ sanh đàn); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Trần Quang Diệu.  

5. Nghệ nhân Trương Thành Công vai Lộ Địch - Trích đoạn: Lộ Địch 
dâng gươm (tuồng Đông Lộ Địch); Đoàn Tuồng Sao Mai. 

6. NNƯT Bùi Thị Kim Oanh vai Phàn Lê Huê - Trích đoạn: Phàn Lê Huê 
biệt mẹ, thu phục Tiết Ứng Long (tuồng Đường chinh Tây); Đoàn nghệ thuật 
Tuồng Hoài Nhơn. 

7. NNƯT Nguyễn Văn Bình vai Trần Bình Trọng - Trích đoạn: Ái Nương 
dụ Bình Trọng, Ái Nương báo tin chia tay Bình Trọng (tuồng Trần Bình Trọng);  
Đoàn Nghệ thuật Tuồng Hoài Nhơn. 

8. Nghệ nhân Đặng Văn Tịnh vai Tiết Nhơn Quý - Trích đoạn: Tiết Đinh 
San loạn phòng (tuồng Đường chinh Tây); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Nhơn Hưng. 

9. Nghệ nhân Phạm Thị Kiều vai Triệu Vân - Trích đoạn: Triệu Vân cứu 
Ấu chúa (tuồng Tam Quốc); Đoàn Tuồng Ngô Mây. 

10. Nghệ nhân Lê Thị Tuấn vai Đào Tam Xuân - Trích đoạn: Đào Tam 
Xuân đề cờ (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Trần Quang Diệu. 

11. Nghệ nhân Nguyễn Vũ Thông vai Địch Thanh - Trích đoạn: Địch 
Thanh ly Thợn (tuồng Ngũ Hổ bình Tây); Đoàn Tuồng xã Phước An. 

12. Nghệ nhân Võ Hoàng Lộc vai Triệu Khuông Dẫn - Trích đoạn: Đào 
Tam Xuân loạn trào (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Tuồng An Nhơn. 

13. Nghệ nhân Hoàng Trinh vai Cao Hoài Đức - Trích đoạn: Đào Tam 
Xuân loạn trào (tuồng Trảm Trịnh Ân); Đoàn Tuồng An Nhơn. 

14. Nghệ nhân Nguyễn Thị Mỹ Xuân vai Phàn Mẫu - Trích đoạn: Trình 
Giảo Kim cầu Phàn Lê Huê (tuồng Đường chinh Tây); Đoàn Tuồng An Nhơn 2. 



* Giải đặc biệt: Nghệ nhân Nguyễn Thành An - Trích đoạn: Triệu Đình 
Long qua đèo (tuồng Dương Chấn Tử); Đoàn Nghệ thuật Tuồng Trần Quang Diệu. 

* Giải xuất sắc nhất trong các vai phụ diễn: Nghệ nhân Phạm Hoàng Việt, 
Đoàn Nghệ thuật Tuồng Trần Quang Diệu. 

---------------------------------------------- 
 


